	
	



CHƯƠNG II DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
CHUYÊN ĐỀ 2 ĐIỆN TRƯỜNG
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

DẠNG 2 Sự chồng chất điện trường. Xác định cường độ điện trường tổng hợp
1. Phương pháp chung

Gọi 
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 là điện trường do điện tích 
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 gây ra tại điểm M.

Cường độ điện trường tổng hợp tại M do 
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 gây ra là:
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Thông thường ta sẽ gặp hai hoặc ba điện tích gây ra điện trường tại điểm M.

Để xác định cường độ điện trường tổng hợp 
[image: image5.wmf]E
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 ta có thể xác định theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Sử dụng cộng véctơ theo quy tắc hình bình hành, tính toán dựa trên hình. 
Nếu 
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 cùng phương và:

+ 
[image: image7.wmf]12

,

EE

uuruur

 cùng chiều thì: 
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 ngược chiều thì: 
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Nếu 
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 có phương vuông góc thì
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Nếu 
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 có cùng độ lớn và hợp với nhau một góc 
[image: image16.wmf]a

 thì
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Nếu 
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 khác độ lớn và hợp với nhau một góc 
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 thì
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Cách 2: Phương pháp hình chiếu.

Chọn hệ trục tọa độ Oxy vuông góc và ta chiếu các véctơ lên các trục tọa độ, ta thu được:
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Khi đó độ lớn của cường độ điện trường tổng hợp 
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2. Ví dụ minh họa
Ví dụ 1: Cho hai điện tích 
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 C, đặt tại A và B trong không khí biết 
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cm. Xác định độ lớn cường độ điện trường 
[image: image28.wmf]E
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 (V/m) tại:

a) H là trung điểm của AB.

A. 
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C. 
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D.
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b) M với 
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A. 
[image: image34.wmf]3

72.10.

H

E

=
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C. 
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c) N biết rằng NAB là một tam giác đều.

A. 
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B. 
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C. 
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Lời giải

a) Ta có: 
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, vì 2 điện tích 
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 và 
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 trái dấu nhau nên 
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, từ đó suy ra cường độ điện trường tại H là
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[image: image47.wmf]1

2

AB

AHBH

===

(cm).

Thay số ta được: 
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 (V/m). Vậy vectơ cường độ điện trường tại H có:

+ Điểm đặt: Tại H

+ Phương: trùng với đường thẳng AB 

+ Chiều: từ A đến B 

+ Độ lớn: 
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Đáp án A.

b) 
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Vì 
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 nên M nằm trên đường thẳng AB ngoài đoạn AB về phía A 
Nên từ đó ta được 
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 (V/m)

Vậy vectơ cường độ điện trường tại M 
+ Điểm đặt: Tại M 
+ Phương: đường thẳng AB 
+ Chiều: hướng ra xa A 
+ Độ lớn: 
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Đáp án B.

c) 
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  nên ta có cường độ điện trường tổng hợp có độ lớn là
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 (V/m)

Vậy vectơ cường độ điện trường tại N

+ Điểm đặt: Tại N 
+ Phương: song song với AB 
+ Chiều: từ A đến B 
+ Độ lớn: 
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Đáp án D.

Bài tập tương tự: Hai điện tích điểm 
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, đặt tại hai điểm A và B cách nhau một đoạn 
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 cm trong không khí. Tính cường độ điện trường tại M cách đều A và B một khoảng là a.

A. 1000 V/m. 
B. 2000 V/m. 
C. 10000 V/m. 
D. 20000 V/m.

Đáp án B.

Ví dụ 2: Hai điện tích 
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12

8.10C, 8.10C

qq

--

==-

 đặt tại A và B trong không khí biết 
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. Tìm cường độ điện trường tại C trên đường trung trực của AB và cách AB 2cm và lực tác dụng lên điện tích 
[image: image67.wmf]9

2.10C

q

-

=

 đặt tại C.

A. 
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, lực tác dụng 
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B. 
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, lực tác dụng 
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C. 
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, lực tác dụng 
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D. 
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, lực tác dụng 
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Lời giải

Gọi góc hợp bởi 
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, trung điểm AB là H

Cường độ điện trường tổng hợp tại C là 
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Vì 
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 nên dựa vào hình vẽ, ta có
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Từ đây suy ra
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Vậy vectơ cường độ điện trường tại C

+ Điểm đặt: Tại C

+ Phương: song song với AB

+ Chiều: từ A đến B

+ Độ lớn: 
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Suy ra lực tác dụng lên điện tích q đặt tại C là
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Đáp án A.

Bài tập tương tự: Hai điện tích 
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 đặt tại A và B trong không khí, 
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. Xác định vectơ cường độ điện trường tại M nằm trên đường trung trực của AB cách AB 4 cm.

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Đáp án A.
Ví dụ 3: Tại ba đỉnh của một tam giác vuông tại A cạnh 
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. Xác định vectơ cường độ điện trường tại H, với H là chân đường cao kẻ từ A.

A. 
[image: image92.wmf](

)

246V/m

H

E

=

 
B. 
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Lời giải

Cường độ điện trường tổng hợp tại H là 
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 với phương, chiều được biểu diễn trên hình vẽ.
Dựa vào hệ thức lượng trong tam giác vuông, ta có 
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Ta có 
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Suy ra 
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Vì 
[image: image100.wmf]23

EE

­¯

uuruur

, 
[image: image101.wmf]1

E

uur

 vuông góc với 
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  nên ta có độ lớn của cường độ điện trường tại H là
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Thay số ta được 
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Đáp án A.

Ví dụ 4: Tại hai điểm A và B cách nhau 5 cm trong chân không có hai điện tích 
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. Tìm cường độ điện trường tổng hợp và vẽ vectơ cường độ điện trường tại điểm C nằm cách A một khoảng 4 cm, cách B một khoảng 3 cm.
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Lời giải

Điểm C cách A một khoảng 4 cm cách B một khoảng 3 cm thì tam giác ABC là tam giác vuông tại C.

Cường độ điện trường tại C là 
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Vì 
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Thay số ta được 
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Đáp án C.

Bài tập tương tự: Trong chân không có hai điện tích điểm 
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 đặt theo thứ tự tại hai đỉnh B và C của tam giác ABC vuông cân tại A với 
[image: image117.wmf]0,1m

ABAC

==

. Tính cường độ điện trường tại A.

Đáp án: 
[image: image118.wmf]3
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Ví dụ 5: Trong chân không, một điện tích điểm 
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 đặt tại một điểm M trong điện trường của một điện tích điểm 
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 chịu tác dụng của một lực điện 
[image: image121.wmf]3

9.10 N

F

-

=

. Tính cường độ điện trường tại M và khoảng cách giữa hai điện tích?
A. 
[image: image122.wmf](

)

(

)

4

E90.10V/m,0,141m.

M

r

==


B. 
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C. 
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D. 
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Lời giải

Cường độ điện trường tại M là 
[image: image126.wmf](
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Khoảng cách giữa hai điện tích xác định bởi 
[image: image127.wmf](
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Đáp án C. 

Ví dụ 6: Trong chân không có hai điện tích điểm 
[image: image128.wmf]88
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 đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng 30 cm. Xác định vị trí điểm M tại đó cường độ điện trường bằng không.

A. M là trung điểm của AB.

B. M nằm trên đường thẳng AB và nằm ngoài đoạn AB, thỏa mãn 
[image: image129.wmf]10 cm, 40 cm
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C. M nằm trên đường thẳng AB và nằm ngoài đoạn AB, thỏa mãn 
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D. M nằm trên đường thẳng AB và nằm trong đoạn AB, thỏa mãn 
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Lời giải

Cường độ điện trường tại M là 
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Vì M nằm ngoài AB nên 
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Từ 
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[image: image139.wmf]10 cm, 40 cm

MAMB

Þ==


[image: image140.png]B, E g q;
o
A B




Đáp án B.
Ví dụ 7: Bốn điểm A, B, C, D trong không khí tạo thành một hình chữ nhật ABCD cạnh 
[image: image141.wmf]3 

ADacm

==

, 
[image: image142.wmf]4 cm

ABb

==
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 được đặt lần lượt tại A, B và C. Biết 
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 và cường độ điện trường tổng hợp ở D là 
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B. 
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C. 
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D. 
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Lời giải

Cường độ điện trường tại D là: 
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, 2 vectơ có cùng độ lớn nhưng ngược chiều nhau nên 2 điện tích 
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, 
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 đều phải lớn hơn 0 (hình vẽ).

Đặt 
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Dưa vào hình vẽ ta có 
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Suy ra 
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23

38

322

222

1,25

.0,80,86,4.10C

qq

CD

qqq

BDCDBD

-

=Þ===

 
Tương tự ta tính được 
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Đáp án B.
Ví dụ 8: Cho hai điện tích điểm 
[image: image162.wmf]1
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 và 
[image: image163.wmf]2
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 đặt ở A và B trong không khí, 
[image: image164.wmf]100cm
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. Tìm điểm C mà tại đó cường độ điện trường bằng không với:

a) 
[image: image165.wmf]66
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A. C là trung điểm của AB.
B. C nằm trên đường thẳng AB và nằm ngoài đoạn AB, thỏa mãn 
[image: image166.wmf]75 cm, 25 cm
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.
C. C nằm trên đường thẳng AB và nằm ngoài đoạn AB, thỏa mãn 
[image: image167.wmf]25 cm, 75 cm
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D. C nằm trên đường thẳng AB và nằm trong đoạn AB, thỏa mãn 
[image: image168.wmf]75 cm, 25 cm
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b) 
[image: image169.wmf]66
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A. C là trung điểm của AB.
B. C nằm trên đường thẳng AB và nằm ngoài đoạn AB, thỏa mãn 
[image: image170.wmf]150 cm, 50 cm
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.
C. C nằm trên đường thẳng AB và nằm ngoài đoạn AB, thỏa mãn 
[image: image171.wmf]50 cm, 150 cm
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D. C nằm trên đường thẳng AB và nằm trong đoạn AB, thỏa mãn 
[image: image172.wmf]75 cm, 25 cm
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Lời giải

a) Vì 
[image: image173.wmf]1
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, 
[image: image174.wmf]2
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 nên để tại C có cường độ điện trường bằng 0 thì C phải nằm giữa A và B. Ta có: 
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Từ 
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Đáp án D.

b) Vì 
[image: image182.wmf]1
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, 
[image: image183.wmf]2
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 trái dấu nhau nên để tại C có cường độ điện trường bằng 0 thì C phải nằm ngoài đoạn AB.

Ta có: 
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Từ 
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Đáp án B. 

	STUDY TIP

	- Có hai điện tích cùng dấu, muốn điện tích thứ ba có cường độ điện trường tổng hợp bằng 0 thì điện tích đó phải đặt ở vị trí thuộc đoạn thẳng nối hai điện tích.
- Có hai điện tích trái dấu, muốn điện tích thứ ba có cường độ điện trường tổng hợp bằng 0 thì điện tích đó phải đặt ở vị trí nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và ngoài đoạn thẳng nối hai điện tích.


Ví dụ 9: Cho hai điện tích điểm 
[image: image191.wmf]1
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, 
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 đặt tại A và B, 
[image: image193.wmf]2cm

AB

=

. Biết 
[image: image194.wmf]8

12

7.10C

qq

-

+=

 và điểm C cách 
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 là 6 cm, cách 
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 là 8 cm có cường độ điện trường bằng 
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[image: image198.wmf]1
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B. 
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C. 
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D. 
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Lời giải

Vì điểm C cách A 6 cm, cách B 8 cm nên C nằm ngoài đoạn AB

Vậy nên để tại c có cường độ điện trường 
[image: image204.wmf]0
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 thì 2 điện tích 
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, 
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  phải trái dấu nhau 
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Ta có: 
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Theo bài ra ta có 
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Từ 
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Đáp án A.
Ví dụ 10: Cho hình vuông ABCD, tại A và C đặt các điện tích 
[image: image216.wmf]13
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. Hỏi phải đặt ở B một điện tích bao nhiêu để cường độ điện trường ở D bằng không?
A. 
[image: image217.wmf]2
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B. 
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C. 
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D. 
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Lời giải

Giả sử 
[image: image221.wmf]0
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. Để cường độ điện trường ở D bằng không thì 
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, từ đây ta suy ra 
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Từ đó ta có: 
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Vì 
[image: image225.wmf]2
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[image: image226.wmf]2
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Đáp án A.
Ví dụ 11: Tại 2 điểm A và B cách nhau 10 cm trong không khí có đặt 2 điện tích 
[image: image227.wmf]8
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. Xác định cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại điểm C biết 
[image: image228.wmf]8cm
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. Xác định lực điện trường tác dụng lên điện tích 
[image: image229.wmf]6
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 đặt tại C.

A. 0,6 N.
B. 0,5 N.
C. 0,35 N.
D. 0,7 N.
Lời giải

Cách 1: Làm theo phương pháp sử dụng tổng hợp các lực tĩnh điện do các điện tích tác dụng lên điện tích 
[image: image230.wmf]3
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.

Cách 2: Tính cường độ điện trường tổng hợp gây ra tại điểm C và sử dụng biểu thức 
[image: image231.wmf]FqE
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Các điện tích 
[image: image232.wmf]1
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 và 
[image: image233.wmf]2
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 gây ra tại c các véc tơ cường độ điện trường 
[image: image234.wmf]1
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 và 
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 có phương chiều như hình vẽ, có độ lớn:
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Cường độ điện trường tổng hợp tại C do các điện tích 
[image: image237.wmf]1
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 và 
[image: image238.wmf]2
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 gây ra là:
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Lực điện trường tổng hợp do 
[image: image241.wmf]1
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 và 
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 tác dụng lên 
[image: image243.wmf]3

q

 có độ lớn 
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Đáp án D.
Ví dụ 12: Tại hai điểm A và B cách nhau 10 cm trong không khí có đặt hai điện tích 
[image: image246.wmf]6
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. Xác định cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại điểm C biết 
[image: image247.wmf]12cm
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. Tính lực điện trường tác dụng lên điện tích 
[image: image248.wmf]8
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 đặt tại C.

A. 0,094 N.
B. 0,025 N.
C. 0,048 N.
D. 0,7 N.
Lời giải

Các điện tích 
[image: image249.wmf]1
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 và 
[image: image250.wmf]2
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 gây ra tại c các vectơ cường độ điện trường 
[image: image251.wmf]1
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 và 
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E

uur

 có phương chiều như hình vẽ, có độ lớn:
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Cường độ điện trường tổng hợp tại C do các điện tích 
[image: image254.wmf]1
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 và 
[image: image255.wmf]2
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 gây ra là: 
[image: image256.wmf]12

EEE

=+

uruuruur

 có phương chiều như hình vẽ và có độ lớn:
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Lực điện trường tổng hợp do 
[image: image258.wmf]1
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 và 
[image: image259.wmf]3
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 tác dụng lên 
[image: image260.wmf]3
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 là: 
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Vì 
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 cùng phương ngược chiều với 
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 và có độ lớn:
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Đáp án A.
Ví dụ 13: Tại 2 điểm A, B cách nhau 20 cm trong không khí có đặt 2 điện tích 
[image: image267.wmf]6
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. Xác định cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại điểm C biết 
[image: image269.wmf]12 cm
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. Xác định lực điện trường tác dụng lên 
[image: image271.wmf]8
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 đặt tại C.

A. 0,1 N.
B. 0,25 N.
C. 0,34N.
D. 0,17N.
Lời giải

Tam giác ABC vuông tại C. Các điện tích 
[image: image272.wmf]1
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 và 
[image: image273.wmf]2
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 gây ra tại c các véc tơ cường độ điện trường 
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 và 
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 có phương chiều như hình vẽ, có độ lớn:
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Cường độ điện trường tổng hợp tại c do các điện tích 
[image: image278.wmf]1
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 và 
[image: image279.wmf]2
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 gây ra là: 
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 có phương chiều như hình vẽ và có độ lớn:
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Lực điện trường tổng hợp do 
[image: image282.wmf]1
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 và 
[image: image283.wmf]3
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 tác dụng lên 
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 là: 
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Vì 
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 cùng phương ngược chiều với 
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 và có độ lớn:
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Đáp án D.
Ví dụ 14: Tại hai điểm A và B cách nhau 10 cm trong không khí có đặt hai điện tích 
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1

1,6.10C

q

-

=-

 và 
[image: image292.wmf]6

2

2,4.10C

q

-

=-

. Xác định cường độ điện trường do 2 điện tích này gây ra tại điểm C. Biết 
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B. 
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C. 
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D. 
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Lời giải

Tam giác ABC vuông tại C. Các điện tích 
[image: image299.wmf]1
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 và 
[image: image300.wmf]2
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 gây ra tại c các véc tơ cường độ điện trường 
[image: image301.wmf]1
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 và 
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 có phương chiều như hình vẽ, có độ lớn:
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Cường độ điện trường tổng hợp tại C do các điện tích 
[image: image305.wmf]1
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 và 
[image: image306.wmf]2
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 gây ra là: 
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; có phương chiều như hình vẽ; có độ lớn:
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Đáp án A.

Ví dụ 15: Tại hai điểm A, B cách nhau 15 cm trong không khí có đặt hai điện tích 
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a) Xác định cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại điểm C. Biết 
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B. 
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C. 
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D. 
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b) Xác định vị trí điểm M mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp do hai điện tích này gây ra bằng 0.

A. M là trung điểm của AB.

B. M thuộc đường thẳng AB, nằm cách A 
[image: image318.wmf]630cm

 và cách B 
[image: image319.wmf]63015cm
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C. M thuộc đường thẳng AB, nằm cách A 15 cm và cách B 30 cm.

D. M thuộc đường thẳng AB, nằm cách A 5 cm và cách B 10 cm.
Lời giải

a) Các điện tích 
[image: image320.wmf]1
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 và 
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 gây ra tại C các véc tơ cường độ điện trường 
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 có phương chiều như hình vẽ; có độ lớn:
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Cường độ điện trường tổng hợp tại C do các điện tích 
[image: image326.wmf]1
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 và 
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 gây ra là: 
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; có phương chiều như hình vẽ; có độ lớn:
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Đáp án B.

b) Gọi 
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 là cường độ điện trường do 
[image: image333.wmf]1

q

 và 
[image: image334.wmf]2
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 gây ra tại M thì cường độ điện trường tổng hợp do 
[image: image335.wmf]1
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 và 
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 gây ra tại M là: 
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[image: image338.wmf]121

EEE

¢¢¢

Þ=-Þ

uuruuruur

 và 
[image: image339.wmf]2
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 phải cùng phương, ngược chiều và bằng nhau về độ lớn. Để thỏa mãn các điều kiện đó thì M phải nằm trên đường thẳng nối A, B; nằm ngoài đoạn thẳng AB và gần 
[image: image340.wmf]2
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 hơn.

Với 
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EE

¢¢

=

 thì 
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Vậy M nằm cách A 
[image: image344.wmf]630cm

 và cách B 
[image: image345.wmf]63015cm
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; ngoài ra còn có các điểm ở cách rất xa điểm đặt các điện tích 
[image: image346.wmf]1
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 và 
[image: image347.wmf]2
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 cũng có cường độ điện trường bằng 0 vì ở đó cường độ điện trường do các điện tích 
[image: image348.wmf]1

q

 và 
[image: image349.wmf]2
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 gây ra đều xấp xỉ bằng 0.
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Đáp án B.

Ví dụ 16: Tại hai điểm A, B cách nhau 20 cm trong không khí có đặt hai điện 
[image: image351.wmf]6
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a) Xác định cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại điểm C. Biết 
[image: image353.wmf]30 cm
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image358.wmf](
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b) Xác định vị trí điểm M mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp do hai điện tích này gây ra bằng 0.

A. M là trung điểm của AB.

B. M thuộc đường thẳng AB, nằm cách A 8 cm và cách B 12 cm.

C. M thuộc đường thẳng AB, nằm cách A 12 cm và cách B 8 cm.

D. M thuộc đường thẳng AB, nằm cách A 22 cm và cách B 2 cm.
Lời giải

a) Các điện tích 
[image: image359.wmf]1
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 và 
[image: image360.wmf]2
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 gây ra tại c các véc tơ cường độ điện trường 
[image: image361.wmf]1
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 có phương chiều như hình vẽ; có độ lớn: 
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Cường độ điện trường tổng hợp tại C do các điện tích 
[image: image365.wmf]1
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 và 
[image: image366.wmf]2
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 gây ra là: 
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 có phương chiều như hình vẽ và có độ lớn: 
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Đáp án A.
b) Gọi 
[image: image370.wmf]1
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 và 
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 là cường độ điện trường do 
[image: image372.wmf]1

q

 và 
[image: image373.wmf]2
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 gây ra tại M thì cường độ điện trường tổng hợp do 
[image: image374.wmf]1
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 và 
[image: image375.wmf]2
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 gây ra tại M là:


[image: image376.wmf]12
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[image: image377.wmf]121
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 và 
[image: image378.wmf]2
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 phải cùng phương, ngược chiều và bằng nhau về độ lớn. Để thỏa mãn các điều kiện đó thì M phải nằm trên đường thẳng nối A, B; nằm trong đoạn thẳng AB.
Với 
[image: image379.wmf]12
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Vậy M nằm cách A 12 cm và cách B 8 cm; ngoài ra còn có các điểm ở cách rất xa điểm đặt các điện tích 
[image: image382.wmf]1
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 và 
[image: image383.wmf]2
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 cũng có cường độ điện trường bằng 0 vì ở đó cường độ điện trường do các điện tích 
[image: image384.wmf]1
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 và 
[image: image385.wmf]2
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 gây ra đều xấp xỉ bằng 0.
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Đáp án C.

Ví dụ 17: Đặt 4 điện tích có cùng độ lớn q tại 4 đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh a với điện tích dương đặt tại A và C, điện tích âm đặt tại B và D. Xác định cường độ tổng hợp tại giao điểm hai đường chéo của hình vuông.
A. 
[image: image387.wmf]2
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B. 
[image: image388.wmf]2

43

.

kq

E

a

e

=


C. 
[image: image389.wmf]2

42

.

kq

E

a

e

=

 
D. 
[image: image390.wmf]0.
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Lời giải

Các điện tích đặt tại các đỉnh của hình vuông gây ra tại giao điểm O của hai đường chéo hình vuông các véc tơ cường độ điện trường 
[image: image391.wmf];;;
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 có phương chiều như hình vẽ, có độ lớn:
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Cường độ điện tường tổng hợp tại O là:
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Đáp án D.
Ví dụ 18: Đặt 4 điện tích có cùng độ lớn q tại 4 đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh a với điện tích dương đặt tại A và D, điện tích âm đặt tại B và C. Xác định cường độ điện trường tổng hợp tại giao điểm hai đường chéo của hình vuông.
A. 
[image: image397.wmf]2
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B. 
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D. 
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Lời giải

Các điện tích đặt tại các đỉnh của hình vuông gây ra tại giao điểm O của hai đường chéo hình vuông các véc tơ cường độ điện trường 
[image: image401.wmf];;;
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 có phương chiều như hình vẽ, có độ lớn:
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Cường độ điện tường tổng hợp tại O là: 
[image: image403.wmf]ABCD
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 có phương chiều như hình vẽ; có độ lớn: 
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Đáp án C.
Ví dụ 19: Tại 3 đỉnh của một hình vuông cạnh a đặt 3 điện tích dương cùng độ lớn q. Xác định cường độ điện trường tổng hợp do 3 điện tích gây ra tại đỉnh thứ tư của hình vuông.
A. 
[image: image406.wmf](
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C. 
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Lời giải

Các điện tích đặt tại các đỉnh A, B, C của hình vuông gây ra tại đỉnh D của hình vuông các véc tơ cường độ điện trường 
[image: image410.wmf];;
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 có phương chiều như hình vẽ, có độ lớn:
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Cường độ điện trường tổng hợp tại D là 
[image: image412.wmf]ABC
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 có phương chiều như hình vẽ, có độ lớn:
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Đáp án B.
Ví dụ 20: Tại 3 đỉnh A, B, C của một hình vuông cạnh a đặt 3 điện tích dương cùng độ lớn q. Trong đó điện tích tại A và C dương, còn điện tích tại B âm. Xác định cường độ điện trường tổng hợp do 3 điện tích gây ra tại đỉnh D của hình vuông.
A. 
[image: image415.wmf](

)

2

221.

2

kq

E

a

e

=-


B. 
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C. 
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D. 
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Lời giải

Các điện tích đặt tại các đỉnh A, B, C của hình vuông gây ra tại đỉnh D của hình vuông các véc tơ cường độ điện trường 
[image: image419.wmf];;
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 có phương chiều như hình vẽ, có độ lớn:
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Cường độ điện trường tổng hợp tại D là: 
[image: image421.wmf]ABC

EEEE

=++

uruuruuruur

 có phương chiều như hình vẽ và có độ lớn:

[image: image422.wmf](
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Đáp án A.
Ví dụ 21: Hai điện tích 
[image: image424.wmf]12
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 đặt tại hai điểm A và B trong không khí cách nhau một khoảng 
[image: image425.wmf]2
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. Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường trung trực của đoạn AB và cách trung điểm H của đoạn AB một đoạn x.
A. 
[image: image426.wmf](

)

3

22

2

.

kqa

E

ax

e

=

+


B. 
[image: image427.wmf](

)

3

22

2

2

.

kqx

E

ax

e

=

+


C. 
[image: image428.wmf](

)

22

.

kq

E

ax

e

=

+

 
D. 
[image: image429.wmf](
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Lời giải

Các điện tích 
[image: image430.wmf]1
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 và 
[image: image431.wmf]2
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 gây ra tại M các véc to cường độ điện trường 
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 có phương chiều như hình vẽ, có độ lớn:
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Cường độ điện trường tổng hợp tại M do các điện tích 
[image: image435.wmf]1
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 và 
[image: image436.wmf]2
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 gây ra là: 
[image: image437.wmf]12
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 có phương chiều như hình vẽ và có độ lớn:

[image: image438.wmf](
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Đáp án B.
Ví dụ 22: Hai điện tích 
[image: image440.wmf]12
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 đặt tại hai điểm A và B trong không khí cách nhau một khoảng 
[image: image441.wmf]2
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. Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường trung trực của AB và cách trung điểm H của đoạn AB một khoảng x.
A. 
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B. 
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D. 
[image: image445.wmf](
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Lời giải

Các điện tích 
[image: image446.wmf]1
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 và 
[image: image447.wmf]2
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 gây ra tại M các véc tơ cường độ điện trường 
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 có phương chiều như hình vẽ, có độ lớn:
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Cường độ điện trường tổng hợp tại M do các điện tích 
[image: image451.wmf]1
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 và 
[image: image452.wmf]2
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 gây ra là: 
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Đáp án A.
BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG

Câu 1: Hai điện tích điểm 
[image: image456.wmf]12
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 cách nhau  10cm. Xác định véctơ cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích đó và cách đều hai điện tích:

A. 18000 V/m
B. 45000 V/m
C. 36000 V/m
D. 12500 V/m
Câu 2: Hai điện tích điểm 
[image: image457.wmf]12
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cách nhau 10cm. Xác định véctơ cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích đó và cách 
[image: image458.wmf]1
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 5cm; cách 
[image: image459.wmf]2
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 15cm:

A. 4500 V/m
B. 36000 V/m
C. 18000 V/m
D. 16000 V/m
Câu 3: Tại ba đỉnh của tam giác đều cạnh 10cm có ba điện tích bằng nhau và bằng 10nC. Hãy xác định cường độ điện trường tại trung điểm của cạnh BC của tam giác:

A. 2100 v/m
B. 6800 V/m
C. 9700 V/m
D. 12 000 V/m
Câu 4: Tại ba đỉnh của tam giác đều cạnh 10cm có ba điện tích bằng nhau và bằng 10 nC. Hãy xác định cường độ điện trường tại tâm của tam giác:

A. 0
B. 1200 V/m
C. 2400 V/m
D. 3600 V/m
Câu 5: Một điện tích điểm 
[image: image460.wmf]2,5
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 đặt tại điểm M trong điện trường đều mà điện trường có hai thành phần 
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. Véctơ lực tác dụng lên điện tích q là:
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[image: image466.wmf]0

30


C. 
[image: image467.wmf]0,03N

F

=
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D. 
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, lập với trục Oy một góc 
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Câu 6: Ba điện tích điểm cùng độ lớn, cùng dấu q đặt tại ba đỉnh của một tam giác đều cạnh a. Xác định cường độ điện trường tại điểm đặt của mỗi điện tích do hai điện tích kia gây ra:
A. 
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Câu 7: Hai điện tích điểm cùng độ lớn q, trái dấu, đặt tại 2 đỉnh của một tam giác đều cạnh a. Xác định cường độ điện trường tại đỉnh còn lại của tam giác do hai điện tích kia gây ra:
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Câu 8: Bốn điện tích điểm cùng độ lớn cùng dấu q đặt tại bốn đỉnh của hình vuông cạnh a. Xác định cường độ điện trường gây ra bởi bốn điện tích đó tại tâm của hình vuông:
A. 
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Câu 9: Bốn điện tích điểm cùng độ lớn q, hai điện tích dương và hai điện tích âm, đặt tại bốn đỉnh của hình vuông cạnh a, các điện tích cùng dấu kề nhau. Xác định cường độ điện trường gây ra bởi bốn điện tích đó tại tâm của hình vuông:
A. 
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Câu 10: Hai điện tích dương q đặt tại A và B, 
[image: image486.wmf]ABa
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. Xác định véctơ cường độ điện trường tại điểm M trên đường trung trực của đoạn thẳng AB cách trung điểm O của AB một đoạn 
[image: image487.wmf]3/6
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, hướng theo trung trực của AB đi xa AB
B. 
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, hướng theo trung trực của AB đi vào AB
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, hướng theo trung trực của AB đi xa AB
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, hướng song song với AB

Câu 11: Hai điện tích +q và –q đặt lần lượt tại A và B, 
[image: image492.wmf]ABa
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. Xác định véctơ cường độ điện trường tại điểm M trên đường trung trực của đoạn thẳng AB cách trung điểm O của AB một đoạn 
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, hướng song song với AB
B. 
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, hướng song song với AB
C. 
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, hướng theo trung trực của AB đi xa AB
D. 
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, hướng song song với AB

Câu 12: Hai điện tích đặt trong không khí tại M và N. Tại I nằm trên đường trung trực của MN cách MN một đoạn IH có véctơ cường độ điện trường tổng hợp 
[image: image498.wmf]1
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 nằm theo đường trung trực IH và hướng ra xa MN thì hai điện tích đó có đặc điểm:
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Câu 13: Hai điện tích đặt trong không khí tại M và N. Tại I nằm trên đường trung trực của MN cách MN một đoạn IH có véctơ cường độ điện trường tổng hợp 
[image: image503.wmf]1
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 nằm theo đường trung trực IH và hướng lại gần MN thì hai điện tích đó có đặc điểm:

A. 
[image: image504.wmf]1212

0; 0; 

qqqq

>>=

 
B. 
[image: image505.wmf]1212

0; 0; 

qqqq

><=


C. 
[image: image506.wmf]1212

0; 0; 

qqqq

<<=


D. 
[image: image507.wmf]1212

0; 0; 

qqqq

<>=


Câu 14: Hai điện tích đặt trong không khí tại M và N. Tại I nằm trên đường trung trực của MN cách MN một đoạn IH có véctơ cường độ điện trường tổng hợp 
[image: image508.wmf]1
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 song song với MN thì hai điện tích đó có đặc điểm:
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D. B hoặc C

Câu 15: Hai điện tích 
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 đặt tại A và B trong không khí, biết 
[image: image514.wmf]ABa
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. Độ lớn cường độ điện trường tại M trên đường trung trực của AB cách AB một đoạn h là:
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Câu 16: Hai điện tích 
[image: image519.wmf]1
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 và 
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 đặt tại A và B trong không khí, biết 
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. Tại M trên đường trung trực của AB cách AB một đoạn h thì 
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 có giá trị cực đại. Giá trị cực đại đó là:
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Câu 17: Ba điện tích 
[image: image527.wmf]123
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 đặt trong không khí lần lượt tại các đỉnh A, B, C của hình vuông ABCD. Biết véctơ cường độ điện trường tổng hợp tại D có giá là cạnh CD. Quan hệ giữa 3 điện tích trên là:
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Câu 18: Hai điện tích điểm 
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 đặt tại hai điểm A và B cách nhau một đoạn 
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 trong không khí. Cường độ điện trường tại điểm M cách đều A và B một khoảng bằng a có độ lớn là:
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Câu 19: Hai điện tích  
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, đặt tại hai đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh bằng 8 (cm) trong không khí. Cường độ điện trường tại đỉnh A của tam giác ABC có độ lớn là:
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Câu 20: Hai điện tích điểm 
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 đặt tại hai điểm A, B cách nhau 6 (cm) trong không khí. Cường độ điện trường tại trung điểm của AB có độ lớn là:
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Câu 21: Ba điện tích q giống hệt nhau được đặt cố định tại ba đỉnh của một tam giác đều có cạnh a. Độ lớn cường độ điện trường tại tâm của tam giác đó là:
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Câu 22: Hai điện tích 
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đặt tại hai điểm cách nhau 10 (cm) trong chân không. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách đều hai điện tích là: 
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Câu 23: Hai điện tích 
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, đặt tại hai đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh bằng 8 (cm) trong không khí. Cường độ điện trường tại đỉnh A của tam giác ABC có độ lớn là:
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Câu 24: Hai điện tích 
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đặt tại hai điểm cách nhau 10 (cm) trong chân không. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách 
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 5 (cm), cách 
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Câu 25: Hai điện tích 
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, đặt tại hai đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh bằng 8 (cm) trong không khí. Cường độ điện trường tại đỉnh A của tam giác ABC có độ lớn là:

A. 
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Câu 26: Điện tích điểm q đặt tại O trong không khí, Ox là một đường sức điện. Lấy hai điểm A, B trên Ox, đặt M là trung điểm của AB. Giữa 
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Câu 27: Cường độ điện trường của một điện tích điểm tại A bằng 36 V/m, tại B bằng 9 V/m. Hỏi cường độ điện trường tại trung điểm C của AB bằng bao nhiêu, biết hai điểm A, B nằm trên cùng một đường sức:

A. 30 V/m
B. 25 V/m
C. 16 V/m
D. 12 V/m
Câu 28: Một vỏ cầu mỏng bằng kim loại bán kính R được tích điện +Q. Đặt bên trong vỏ cầu này một quả cầu kim loại nhỏ hơn bán kính r, đồng tâm O với vỏ cầu và mang điện tích +q. Xác định cường độ điện trường trong quả cầu và tại điểm M với 
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Câu 29: Một quả cầu kim loại bán kính 
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. Quả cầu được bao quanh bằng một vỏ cầu kim loại đặt đồng tâm O có bán kính 
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. Xác định cường độ điện trường ở những điểm cách tâm O 2cm, 4cm, 6cm:
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Câu 1: Đáp án C.
+ Vì 
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  và 
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 trái dấu nhau và M nằm trong đường thẳng nên độ lớn cường độ điện trường tại điểm M là
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Câu 2: Đáp án D.
+ Từ giả thiết suy ra điểm M nằm ngoài đường thẳng, lại có 
[image: image601.wmf]1
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  và 
[image: image602.wmf]2
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 trái dấu nhau nên độ lớn cường độ điện trường tại điểm M là
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Câu 3: Đáp án D.
+ Gọi M là trung điểm cạnh BC, cường độ điện trường tại M
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+ Vì 
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Câu 4: Đáp án A.
+ Gọi O là tâm của tâm của tam giác đều, cường độ điện trường tại điểm O
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, khi tổng hợp vectơ ta được 
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 là 2 vectơ có cùng phương nhưng ngược chiều 
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+ Vì 
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Câu 5: Đáp án A.
+ Gọi 
[image: image617.wmf]a

 là góc hợp bởi vectơ lực 
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  và trục Oy, ta có: 
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Câu 6: Đáp án C.
+ Ta xác định cường độ điện trường đặt tại điểm A của tam giác ABC
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, vì tam giác ABC là tam giác đều, 
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Câu 7: Đáp án A.
Tưong tự câu 6 nhưng chú ý ở đây vì 2 điện tích trái dấu nên 
[image: image624.wmf](
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Câu 8: Đáp án C.
+ Vì bốn điện tích điểm cùng dấu cùng độ lớn nên tại tâm của hình vuông cường độ điện trường gây ra bởi bốn điện tích đó bằng 0

Câu 9: Đáp án D.
+ Gọi tâm của hình vuông là O, cường độ điện trường tại O là: 
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+ Vì các điện tích cùng dấu kề nhau và có 2 điện tích âm 2 điện tích dương và AC vuông góc với BD
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, vì 4 điện tích có cùng độ lớn q, 
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Câu 10: Đáp án C.
+ Cường độ điện trường tại điểm M: 
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+ Đặt 
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+ Ta có 
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Vectơ cường độ điện trường tại M có hướng theo trung trực của AB đi xa AB.
Câu 11: Đáp án D.
+ 
[image: image635.wmf]2
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Vectơ cường độ điện trường tại M có hướng song song với AB

Câu 15: Đáp án C.
Ta có: 
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Câu 16: Đáp án C.
Ta có 
[image: image638.wmf](
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Khi đó 
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Câu 17: Đáp án C.
+ Để vectơ cường độ điện trường tổng hợp tại D có giá là cạnh CD thì vectơ tổng hợp của 
[image: image642.wmf]A
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 phải nằm trên CD tức là 2 điện tích 
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+ Mặt khác góc 
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Mà 2 điện tích này trái dấu nhau 
[image: image649.wmf]21
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Câu 18: Đáp án B.
+ M cách đều A, B một khoảng bằng A nên MAB là tam giác đều

+ 
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 và 
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Câu 19: Đáp án D.
Câu 20: Đáp án C.
+ Vì 
[image: image655.wmf]1
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 và 
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Câu 21: Đáp án D.
Khoảng cách từ tâm của tam giác đều cạnh a đến mỗi đỉnh của tam giác là 
[image: image659.wmf]3
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- Cường độ điện trường do mỗi điện tích Q gây ra tại tâm của tam giác có độ lớn bằng nhau là 
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, với 
[image: image661.wmf]3
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. Hướng của mỗi vectơ cường độ điện trường hướng ra xa mỗi điện tích.
- Cường độ điện trường tổng hợp tại tâm của tam giác đều là 
[image: image662.wmf]123
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Câu 22: Đáp án B.
- Điểm M nằm trên đường thẳng nối hai điện tích và cách đều hai điện tích, điểm đó cách mỗi điện tích một khoảng 
[image: image663.wmf](
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- Cường độ điện trường do điện tích 
[image: image664.wmf](
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 gây ra tại M có độ lớn 
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, có hướng ra xa điện tích 
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- Cường độ điện trường do điện tích 
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 gây ra tại M có độ lớn 
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, có hướng về phía 
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 tức là ra xa điện tích 
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 cùng hướng.

- Cường độ điện trường tổng hợp tại điểm M là 
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Câu 23: Đáp án A.
- Cường độ điện trường do điện tích 
[image: image677.wmf](

)

16

1

5.10C

q

-

=

 nằm tại B gây ra tại A có độ lớn 
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 có hướng từ B tới A.
- Cường độ điện trường do điện tích 
[image: image679.wmf](
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 nằm tại C gây ra tại A có độ lớn 
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, có hướng từ C tới A. 
- Cường độ điện trường tổng hợp tại điểm A là 
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Câu 24: Đáp án A.
- Điểm M nằm trên đường thẳng nối hai điện tích và cách 
[image: image687.wmf]1
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 một khoảng 
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  một khoảng 
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. Điểm M nằm ngoài khoảng 
[image: image691.wmf]12
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- Cường độ điện trường do điện tích 
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 gây ra tại M có độ lớn 
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, có hướng ra xa điện tích 
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- Cường độ điện trường do điện tích 
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 gây ra tại M có độ lớn 
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, có hướng về phía 
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ngược hướng.
- Cường độ điện trường tổng hợp tại điểm M là 
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Câu 25: Đáp án D.
Hướng dẫn:

- Cường độ điện trường do điện tích 
[image: image704.wmf](
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nằm tại B gây ra tại A có độ lớn 
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, có hướng từ B tới A.
- Cường độ điện trường do điện tích 
[image: image706.wmf](
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 nằm tại C gây ra tại A có độ lớn 
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, có hướng từ A tới C. 
- Cường độ điện trường tổng hợp tại điểm A là 
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Câu 26: Đáp án D.
Vì M là trung điểm của AB nên 
[image: image714.wmf](
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Mà 
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Câu 27: Đáp án C.
Gọi O là nơi đặt điện tích, áp dụng câu trên ta được: 
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Câu 28: Đáp án C.
+ Cường độ điện trường trong quả cầu là 
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 nên cường độ điển trường tại điểm M là 
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Câu 29: Đáp án C.
+ Tại những điểm nằm bên trong 2 cả mặt cầu hay là có 
[image: image720.wmf]1
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 thì ta có cường độ điện trường tại những điểm đó là
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+ Với những điểm có  
[image: image724.wmf]2
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 cường độ điện trường của nó là tổng hợp của cường độ điện trường do mặt cầu 1 cộng với mặt cầu 2 hay 
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+ Vì 
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